
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÂN HIỆU TẠI TỈNH ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        DANH SÁCH THI  

Chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt tháng 12 năm 2021   

Ngày thi: 19/12/2021 

 

Thi tại :  

 
Phòng số: 1 

 

    

Ca thi: 8h00’ – 10h00 

   

STT SBD 
Tài 

khoản 
Mã SV Họ và tên Lớp 

Ghi 

chú 

1 001 E122001 20B850103457 Nguyễn Thị Thúy An K65B3_LT_QLDD_CQ   

2 002 E122002 20B340301371 Phạm Thị An K65B1_LT_KT_BH_CQ   

3 003 E122003 19B850103091 Cổ Văn An K64B3_LT_QLDD_CQ   

4 004 E122004 187620110001 Huỳnh Thanh An K63_KHCT   

5 005 E122005 187620211014 Nguyễn Danh An K63_CBLS   

6 006 E122006 20B640101439 Võ Quốc Ân K65B2_LT_THUY_CQ   

7 007 E122007 20B640101349 Trần Sỹ Anh K65B2_LT_THUY_CQ   

8 008 E122008 175640101086 Phạm Tuấn Anh K62B_THUY   

9 009 E122009 187620112005 Đàm Thế Anh K63_BVTV   

10 010 E122010 187340101002 Đạo Thành Tú Anh K63_QTKD   

11 011 E122011 20B340301344 Đinh Thị Ánh K65B1_LT_KT_BH_CQ   

12 012 E122012 20B340301455 Trương Đức Bách K65B1_LT_KT_BH_CQ   

13 013 E122013 187620211012 Võ Thành Bạn K63_QLTNR   

14 014 E122014 187640101053 Bùi Nguyễn Hoàng Gia Bảo K63B_THUY   

15 015 E122015 187640101060 Văn Bảo Bảo K63B_THUY   

16 016 E122016 20B640101407 Trần Thị Bình K65B2_LT_THUY_CQ   

17 017 E122017 21B850103002 Võ Thị Bông K66A5_LT_QLDD_CQ   

18 018 E122018 187640101046 Hoàng Thị Bích Cẩm K63B_THUY   

19 019 E122019 175210405002 Mai Đức Cảnh K62_CBLS   

20 020 E122020 18B850103016 Bùi Văn Chiến K9B_LT_VB2_QLDD_CQ   

21 021 E122021 175640101074 Vi Văn Chiến K62B_THUY   

22 022 E122022 175640101114 Mạc Văn Chính K62B_THUY   

23 023 E122023 175640101007 Nguyễn Văn Cho K62A_THUY   

24 024 E122024 187340101028 Nguyễn Vũ Chung K63_QTKD   

25 025 E122025 18B850103005 Nguyễn Thành Cương K9B_LT_VB2_QLDD_CQ   

26 026 E122026 175640101138 Mai Văn Cường K62B_THUY   

27 027 E122027 187310101004 Tạ hữu Cường K63_QTKD   

28 028 E122028 187640101103 Đỗ Văn Huy Cường K63B_THUY   

29 029 E122029 187620110022 Võ Thành Đan K63_KHCT   

  
Tổng số SV dự thi:  

 

Tổng số SV vắng thi:  

 Cán bộ coi thi 1 

  

Cán bộ coi thi 2 

         


